
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
30-03 31-03 01-04 02-04 03-04

Bún bò xào nam bộ Hủ Tiếu Sate Mỹ Tho Phở bò viên ( bắp bò) Xôi gà rôti Hủ tiếu khô

Southern-style stir-fried beef rice 

vermicelli
My Tho Sate Noodle soup Beef pho for breakfast Chicken roti sticky rice Dry rice noodle (Hu Tieu)

Khoai lang + bắp luộc Bánh ướt chả lụa Bánh bao Bánh giò Bánh mì que

Boiled sweet potato and sweet corn Steamed flat rice cake Dumpling Vietnamese savory steamed cake Breadstick

Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Sandwich mứt hoặc trứng chiên

Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Sandwich with jam or omelette

Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi

Fresh milk Fresh milk Fresh milk Fresh milk Fresh milk

Món Á 1 Cá chẽm hấp xì dầu Ếch chiên mắm tỏi Gỏi ngó sen tôm thịt Gà quay ngũ vị

Asian 

Choice 1
Steamed seabass with soy sauce Fried frog with garlic sauce Lotus stem salad with shrimp and pork Five-spice roast chicken

Món Á 2 Thịt kho đậu hủ Mực xào chua ngọt Sườn ram Thịt Ba Rọi Xào Tôm, Bông Cải

Asian 

Choice 2
Braised pork with tofu Sweet and sour stir-fried squid Caramelized pork ribs

Stir-fried pork belly with shrimp and 

broccoli
Món 

chay
Bún xào chay Đậu hũ Tứ Xuyên chay Đùi gà sả chay Đậu hũ sốt tương hột

Vegaeta

rian 
Stir fried vermicelli w tofu Steamed Vegetarian Szechuan Tofu Vegetarian drumstick w lemongrass Mushroom with beancurd

Món ăn 

kèm
Mướp Hương xào cải Su su, cà rốt xào Súp lơ  bắp cải luộc Bầu hấp

Side 

Dish
Stir-fried Loofah Stir-fried chayote and carrot Boiled cauliflower & cabbage Boiled groud

Món Âu 

1
Heo nướng tỏi sốt mù tạc Heo nướng sốt táo và hành tây Gà Nướng Sốt bbq Cá áp chảo với sốt aioli chanh

Western 

 Choice 

Grilled pork with garlic and mustard 

sauce
Grilled pork with Apples and Onions BBQ Chicken Pan-Seared Fish with Lemon Aioli

Món Âu 

2
Cánh gà nướng bơ tỏi Mì lá Bò sốt vang bánh mì Mì ý thịt viên

Western 

 Choice 
Chicken wing w garlic butter Lasagna Vietnamese beef stew with bread Spaghetti with meatballs

Món ăn 

kèm
Khoai Tây Và Hành Tây đút lò Bắp nướng Bánh mì bơ tỏi Khoai tây và cà rốt đút lò 

Side 

Dish
Potato and Onion Baked Oven grilled sweet corn Garlic bread Garlic Herb Roasted Potatoes Carrots

Hủ tiếu bò kho+ bánh mì Heo chiên giòn kim chi Hủ tíu xào kiểu Thái
Sườn non nướng sa tế mã lai + cơm 

chiên

Beef stew noodle soup with bread Crispy fried pork with kimchi Pad Thai Salt & pepper prawn HK style

Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

Canh hẹ, đậu hũ non Canh cà chua trứng Canh bí đỏ Canh cải ngọt

Chives soup cooked with mapo tofu Tomato and egg soup Pumkin soup Choy sum soup

Dưa Hấu Rau câu millo Chè bà ba Ổi

Coca cola (uống kèm Ham)

Coke (served with ham)

Chuối cau
Water melon Millo Jelly Sweet Guava Banana

Bún gạo xào Singapore Nui lắc phô mai Tokbokki Bánh càng cua trứng muối

Singapore style stir-fried noodles Cheese Shaken Macaroni Tokbokki Salted egg york croissant

Sữa đậu nành fami Sữa Probi Yakult Sữa  tươi ít đường

Fami soy milk Probi Yakult Lower sugar fresh milk

Tôm nõn xào hẹ

stir-fried prawn with chives
Đùi gà roti

Fried chicken with fish sauce Chicken Roti

Thịt chiên xù sốt terriyaki Sườn nướng mật ong

Deep fried pork with terriyaki sauce Pork ribs w honey

Salad trộn Canh Cải Thảo Canh súp Canh cải xanh thịt bằm

Mix salad Chinese cabbage soup Soup Mustard leaves soup

Xoài chín Chè thái Dưa hấu Bánh Flan Quýt đường
Mango Sweet Watermelon Flan Sweet mandarin

Day
Date

Ăn 

Sáng

Lựa Chọn 1

Option 1

Lựa Chọn 2

Option 2

MENU OF APRIL 2026
MENU WEEK : 30/03/26 -03/04/26

Bún mọc sườn

Pork rib and meatball vermicelli soup

Marco 

Polo

Breakf

ast

Lựa Chọn 3

Option 3

Thức Uống

Drinks( 180ml)

Ăn 

Trưa

Rest' ơi

Hamburger Bò + Khoai tây chiên

Beef Burger with Fries

Ăn Xế
Món Chính

Main Dish

Snack
Thức Uống

Drinks

Lunch

Umami

Quầy Rau

Salad bar

Món Canh

Soup

Tráng Miệng

Dessert

Dinner

Món Canh

Soup

Tráng Miệng
Dessert

  Ghi chú:  Thực đơn có thể có sự thay đổi nếu nguồn hàng bị biến động hoặc không đạt yêu cầu.

 Note: The menu may change if the ingredient supply experiences fluctuations or if the quality requirements for ingredients are not met.

Ăn Tối
Lựa Chọn 1

Option 1

Lựa Chọn 2

Option 2

Cơm gà xối mỡ

Fried chicken with rice (crispy skin)

Bò bít tết sốt tiêu và Lasagna

Beef steak w pepper sauce and Lasagna

Sữa chua dầm trái cây tươi

Fresh fruits yogurt

Bánh hỏi nem nướng, chả giò

Rice vermicelli sheets with grilled pork 

sausage and spring rolls



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

06-04 07-04 08-04 09-04 10-04

Mỳ Quảng tôm thịt Bún thịt nướng (chả giò) Xôi mặn Nui nấu sườn Bún bò huế

Quang noodle Grilled pork vermicelli (with spring rolls) Savory Sticky Rice Pork rib and maccaroni soup Hue Beef Noodle Soup

Bánh xúc xích Bánh Mì nướng phô mai và ham Khoai lang + bắp luộc Bánh bao Bánh giò 

Hotdog Croque Monsieur Boiled sweet potato and sweet corn Dumpling Vietnamese savory steamed cake

Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Sandwich mứt hoặc trứng chiên

Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Sandwich with jam or omelette

Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi

Fresh milk Fresh milk Fresh milk Fresh milk Fresh milk

Món Á 1 Thịt rang sốt mắm tắc Thịt kho tôm Trứng chiên thịt Cá lóc kho tiêu

Asian 

Choice 1
Fried pork with kumquat  fish sauce Braised Pork with Shrimp Fried eggs with minced pork Snakehead fish with pepper

Món Á 2 Phi lê cá cam nướng sa tế Gỏi gà xé phây Bắp bò hầm táo đỏ củ sen Cánh gà chiên nước mắm

Asian 

Choice 2
Grilled yellow tail fish fillet satay Braised squid w lemongrass Stewed beef with chinese apple & lotus Fish Sauce Fried Chicken Wings

Món 

chay
Chả lụa kho thơm Đậu hủ muối chiên Bún đậu chay Heo quay kho kim chi

Vegetar

ian food
Stewed Vegan meat roll with pineaple Fried salted tofu Vermicelli vegetable and tofu Braised roast pork with kimchi

Món ăn 

kèm
Su su xào Cải ngọt xào Rau Củ Luộc Kho Quẹt Dưa leo xào

Side 

Dish
Stir-fried chayote Stir-fried sweet cabbage Boiled mixed vegetables Stir-fried  cumcumber

Món Âu 

1
Gà sốt kem mù tạt & hành tây GIò heo hầm kiểu ý Xúc xích nướng rau củ phô mai Mì ý Bò Bằm

Western 

 Choice 
Chicken Dijon Pork Osso Buco

Grilled Sausage with Vegetables and 

Cheese
Spaghetti Bolognese

Món Âu 

2
Nui sốt kem xúc xích Vịt quay sốt tiêu Gà Nướng sốt harissa & mật ong Cá nướng sốt bbq

Western 

 Choice 

2

Macaroni with creamy sausage sauce Roast duck with pepper sauce Harissa Honey Chicken Baked fish with BBQ Sauce

Món ăn 

kèm
Khoai tây nướng Phô Mai Bánh mì bơ tỏi Bắp nướng Khoai lang nướng

Side 

Dish
Crispy Parmesan Potatoes Garlic bread Oven grilled sweet corn Roasted Sweet Potatoes

Phở đặc biệt Cơm Tây Ban Nha Với Xúc Xích, Thịt gà Mì Ramen nấu thịt bò và nấm Pizza +Khoai tây chiên

Special beef noodle soup Chicken & sausage paella Ramen noodle w beef and mushroom Pizza+FF

Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

Canh cải dún Canh súp Canh chua bạc hà Canh bầu Canh lá giang

Brassica juncea soup Vegetable Soup Colocasia gigantea sour soup Gourd soup Giang leaves sour soup

Mận Sương sáo hạt é Thanh long bánh flan Chè chuối

Plum Sweet Dragon Flan Sweet 

Bánh wrap gà Nui xào bò Súp Bắp Thanh Cua Mì tương đen Bánh pizza mini

Chicken tortilla Stir-fried beef w penne Corn & Crab  Soup Mini Pizza

Yomost Sữa bắp Sữa tươi ít đường Probil Milo

Yomost Corn Milk Lower sugar fresh milk Probi Millo

Thịt nướng kiểu HQ Vịt rô ti nước dừa

Grilled pork Korean style Roasted duck in coconut water

Há cảo hấp Cốt lết nướng mỡ hành

Steamed dumpling Grilled pork cutlet with oiled spring onion

Canh mồng tơi & mướp hương Canh rong biển Canh hẹ, đậu hũ non Canh cải bó xôi

Malabar spinach and bottle gourd soup Seaweed soup Chives soup cooked with mapo tofu Spinach soup

Mận Sữa chua nha đam Thanh long ruột đỏ Rau câu lá dứa Sâm bổ lượng

Plum Aloe vera yogurt Dragon Jelly Ching po leung

Breakf

ast

Lựa Chọn 3

Option 3

Thức Uống

Drinks( 180ml)

Ăn 

Trưa

Rest' ơi

Day

Date

Ăn 

Sáng

Lựa Chọn 1

Option 1

Lựa Chọn 2

Option 2

Cơm gà sa tế mã lai

Malaysian satay chicken rice 

Chicken w "giang" leaves and 

vermicelli

Marco 

Polo
Bún mắm

Lunch

Vietnamese fermented fish noodle 

soup (Bún mắm)
Umami

Quầy Rau

Salad bar

Snack
Thức Uống

Drinks

Ăn Tối
Lựa Chọn 1

Món Canh

Soup

Tráng Miệng

Dessert

Ăn Xế
Món Chính

Main Dish

Dinner

Soup

Tráng Miệng

Dessert

  Ghi chú:  Thực đơn có thể có sự thay đổi nếu nguồn hàng bị biến động hoặc không đạt yêu cầu.

 Note: The menu may change if the ingredient supply experiences fluctuations or if the quality requirements for ingredients are not met.

Bò lúc lắc + cơm chiên
Option 1

Lựa Chọn 2
Roasted chicken w frice rice

Option 2
Mì quảng

Quang Noodle

MENU WEEK : 06/04/26 - 10/04/26

Cơm Tấm Sườn Chả trứng

Vietnamese broken rice



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
13-04 14-04 15-04 16-04 17-04

Mì bò trứng Bánh ướt chả lụa Hủ tiếu khô Hoành thánh lá hải sản Phở khô

Beef egg noodle
Steamed rice rolls with Vietnamese pork 

sausage
Dry rice noodles Wonton Seafood Dry Pho

Khoai lang + bắp luộc Bánh broisant ham Bánh bao Bánh giò Bánh mì que

Boiled sweet potato and sweet corn Croissant with ham Dumpling Vietnamese savory steamed cake Breadstick

Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Sandwich mứt hoặc trứng chiên

Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Sandwich with jam or omelette

Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi

Fresh milk Fresh milk Fresh milk Fresh milk Fresh milk

Món Á 1 Chả cá bọc trứng cút Thịt kho trứng nước dừa Gà hấp cải bẹ xanh Đậu hũ nhồi thịt sốt cà

Asian 

Choice 1
Grilled fish cake with quail eggs Braised Pork with Eggs in Coconut Juice Steamed chicken with mustard greens Stuffed tofu w meat

Món Á 2 Gà nướng lá chanh Gỏi bò sốt thái
Bò kho tiêu đen ( làm mềm như thịt 

kho tiêu sệt sệt)
Cá hường chiên sả

Asian 

Choice 2
Grilled chicken w lemon leaves Steamed chicken with mustard greens Black Pepper Beef Stew Fried fish with lemongrass

Món 

chay
Cơm chiên rau củ + đậu hũ Cà ry chay Bắp cải cuộn chay Bún gạo xào chay

Vegetar

ian food
Fried rice with vegetable + tofu Vegetarian curry Vegetarian stuffed cabbage rolls Stir fried vermicelli w tofu

Món ăn 

kèm
Cà tím xào Củ sắn hấp với cà rốt Rau muống luộc Giá hẹ xào

Side 

Dish
Sauteed eggplant Stir fried cassava and carrot Stir-fried morning glory Stir-fried bean sprouts with chives

Món Âu 

1
Cá chiên sốt Chanh dây Nui gà và thịt xong khói sốt kem Gà nướng sốt bơ & mật ong Vịt nướng sốt Teyiyaki

Western 

 Choice 
Fried fish with passion fruit sauce Chicken & bacon pasta Honey Butter Chicken Grilled duck with teriyaki sauce

Món Âu 

2
Mì ý thịt xông khói xúc xích Bò sốt Gravy Heo tẩm bột chiên giòn Sườn heo áp chảo ăn kem salsa đào

Western 

 Choice 
Spaghetti with bacon and sausage Stewed beef with gravy sauce Crispy pork Honey Glazed Pork belly with Peach Salsa

Món ăn 

kèm
Rau củ đút lò Khoai tây đút lò Bắp nướng Khoai tây chiên

Side 

Dish
Baked vegetable Roasted potato with herb Oven grilled sweet corn French fries

Hủ tiếu khô hoành thánh
Cơm Chiên Kim Chi Với Thịt Heo Nướng Gà sốt cay Mì ramen kimchi thịt heo & trứng

Dried noodle soup kim chi rice fried with bbq pork Spicy chicken Kimchi ramen with pork and egg

Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn

Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar Salad bar

Canh rau tần ô Canh chua rau muống Canh khoai sọ Canh khoai mỡ Canh tảo bẹ đậu hủ non

Garlard chrysanthemum soup Morning glory sour soup Taro soup Purple yam soup Young tofu & kelp soup

Dưa hấu Sữa chua Chuối Rau câu dừa lá dứa Chè đậu xanh

Water melon Yogurt Banana Pandan Coconut Jelly Sweet soup

Xúc Xích nướng phô mai Xiên que kiểu hàn Bắp xào Chả cá viên, trứng cút đậu bắp chiên Bánh chà bông kẹp

Grilled cheese sausage Korean-style skewers Stir fried corn Deep fried fish balls, quail eggs and okra Pork floss bread

Yakult Trà đào Sữa chua uống Milo Trà sữa

Yakult Peach Tea Yomost Millo Milk tea

Bò xào hành cần

Stir-fried beef with onion and cilantro

Thịt kho mắm ruốc

Braised pork w shrimp paste

Canh đu đủ Canh xà lách xoong Canh kimchi

Papaya soup Watercress soup Kimchi soup

Chuối cau Panacotta Chè thái Thanh long Dưa lưới

Banana Panacotta Sweet Dragon Cataloupe

Breakf

ast

Lựa Chọn 3

Option 3

Thức Uống

Drinks( 180ml)

Ăn 

Trưa

Rest' ơi

Day
Date

Ăn 

Sáng

Lựa Chọn 1

Option 1

Lựa Chọn 2

Option 2

Bún bò huế

Hue-style spicy beef noodle soup

Món Canh

Soup

Tráng Miệng

Dessert

Ăn Xế
Món Chính

Main Dish

Cơm tấm Sài Gòn

Saigon Broken Rice

Marco 

Polo Gà chiên Texas + Khoai Tây Chiên 

Lunch

Umami

Quầy Rau

Salad bar

Dinner

Món Canh

Soup

Tráng Miệng

Dessert

  Ghi chú:  Thực đơn có thể có sự thay đổi nếu nguồn hàng bị biến động hoặc không đạt yêu cầu.

 Note: The menu may change if the ingredient supply experiences fluctuations or if the quality requirements for ingredients are not met.

MENU WEEK : 13/04/26 - 17/04/26

Thịt kho trứng

Braised pork and egg coconut water
Cơm chiên bò kim chi

Lựa chọn 2

Option 2

Gà nướng mắm nhỉ

Grilled Chicken with Fish Sauce
Kimchi Fried Rice with Beef

Snack
Thức Uống

Drinks

Ăn Tối
Lựa chọn 1

Option 1

Miến gỏi gà

Chicken Glass Noodle Salad



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

20-04 21-04 22-04 23-04 24-04

Hủ tiếu xào thập cẩm Bún tôm Bánh mì heo quay

Stir-fried rice noodle Shrimp Vermicelli Vietnamese baguette with roast pork

Bánh mì chả lụa Khoai lang + bắp luộc Bánh chiên

Pork loaf roll Boiled sweet potato and sweet corn Pancake

Sandwich mứt hoặc trứng chiên Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi Ngũ cốc dinh dưỡng + sữa tươi

Sandwich with jam or omelette Cereal served with milk Cereal served with milk

Sữa tươi Sữa tươi Sữa tươi

Fresh milk Fresh milk Fresh milk

Món Á 1 Thịt kho củ cải Mắm kho Thịt luộc, đậu hủ chiên cà pháo

Asian 

Choice 1
Braised pork with radish Caramelized fish sauce

Boiled pork with fried tofu and pickled 

eggplant

Món Á 2 Cá ngừ kho thơm Xíu mại trứng cút Ếch xào sả ớt
Asian 

Choice 2
Braised tuna with pineapple Scotch quail egg

Stir-fried Frog with Lemongrass and 

ChiliMón 

chay
Đậu hủ sốt cà Bông cải xào nấm NấM Kho ThậP CẩM đậu hũ

Vegetar

ian food
Tofu with tomato sauce Stir - fried broccoli & mushroom Braised tofu w mushroom

Món ăn 

kèm
Cải thìa xào Bắp cải xào Khoai tây xào

Side 

Dish
Sauteed bok choy Stir-fried  cabbage Stir-fried potato

Món Âu 

1
Sườn Cây Nướng Mật Ong Bò đút lò sốt ớt mexican Lasagna

Western 

 Choice 
Honey Grilled Ribs Beef Enchilada Bake Lasagna

Món Âu 

2
Nui Đút Lò Với Hải Sản Cá chẽm chiên sốt Teyiyaki Gà tẩm ướp sốt cam đút lò

Western 

 Choice 
Roasted maccaroni with Seafood Crispy fried seabass with teriyaki sauce Orange Marmalade Chicken

Món ăn 

kèm
Khoai tây Múi Cau Đút Lò Khoai tây nghiền Bánh mì nướng bơ tỏi

Side 

Dish
wedge potato Mashed potato Garlic & butter bread

Mì cay HQ Mì gà quay trộn Bánh Tacos

Korean spicy noodles Mixed noodles with roast chicken Tacos

Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn Xà lách rau củ tự chọn

Salad bar Salad bar Salad bar

Canh bí xanh Canh mồng tơi & mướp hương Canh cải thảo

Winter melon soup Malabar spinach and bottle gourd soup Yu-choi soup

Thạch dừa hạt é Thơm Chè đậu đen Panacotta

Coconut Jelly with Basil Seeds Pinapple Sweet Panacotta

Gỏi cuốn tôm thịt Bánh tart trứng Cơm nấm thanh cua rong biển

Fresh spring rolls with shrimp and pork Egg tart 
Rice with mushrooms, crab sticks, and 

seaweed

Probi Trà chanh Sửa đậu nành fami

Probi Lemon Tea Fami soy milk

Tôm rim nước dừa

Caramelised shrimp in coconut water
Sườn cọng nướng mật ong

Đậu que xào thịt

Stir-fried French beans with pork
Honey Grilled Pork Ribs

Canh mây Canh cải xanh

Tomato and eggs soup Mustard Greens Soup

Chuối Bánh Flan Chè đậu đỏ

Banana Flan Sweet 

Rest' ơi

Món Chính

Lunch

Umami

Quầy Rau

Salad bar

Món Canh

Soup

Tráng Miệng

Dessert

  Ghi chú:  Thực đơn có thể có sự thay đổi nếu nguồn hàng bị biến động hoặc không đạt yêu cầu.

 Note: The menu may change if the ingredient supply experiences fluctuations or if the quality requirements for ingredients are not met.

Ăn Tối

Lựa chọn 1

Option 1

Lựa chọn 2

Option 2

Dinner

Món Canh

Soup

Tráng Miệng

Dessert

Ăn Xế
Main Dish

Phở đặc biệt

Special beef noodle soup

Cơm gà hội an

Hoi An chicken rice

Bún thái

Thai spicy and sour seafood noodle soup 

(Bún Thái)

Non -students

Day

Date

Ăn 

Sáng

Lựa Chọn 1

Option 1

Lựa Chọn 2

Option 2 Non -students

Mid-Term Break

Marco 

Polo

Breakf

ast

Lựa Chọn 3

Snack
Thức Uống

Drinks

Option 3

Thức Uống

Drinks( 180ml)

Ăn 

Trưa

MENU WEEK : 20/4/26 - 24/04/26


